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ÔN TẬP VỀ TRUYỆN
Thời gian thực hiện: (2 tiết) 

I. Mục tiêu:
1. Về kiến thức:
- Ôn tập và củng cố kiến thức về những tác phẩm truyện hiện đại đã học trong chương trình Ngữ văn 9
- Củng cố những hiểu biết về thể loại truyện trần thuật ; xây dựng nhân vật , cốt truyện , tình huống truyện 
- Rèn kỹ năng tổng hợp, hệ thống hoá kiến thức 
- HS có hứng thú học tập, tích cực tham gia các hoạt động học tập để tiếp thu kiến thức.
 b. Viết.
- Viết được đoạn văn, bài văn cảm thụ văn học
c. Nói và nghe.
 	- Cảm nhận được phần trình bày của GV và bạn .
 	 - Biết tham gia thảo luận trong nhóm , biết đặt câu hỏi và trả lời, biết nêu một vài đề xuất dựa trên các ý tưởng được trình bày trong quá trình thảo luận.
2. Về năng lực: 
a.Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học      
- Năng lực giao tiếp và hợp tác
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo
b. Năng lực đặc thù:
-Năng lực đọc hiểu văn bản
 	- Năng lực tạo lập văn bản
          - Năng lực sử dụng ngôn ngữ, giao tiếp tiếng Việt,…
3.Về phẩm chất:
- Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trách nhiệm.
II. Thiết bị dạy học và học liệu.
- Học liệu: Ngữ liệu/Sách giáo khoa, phiếu học tập.
- Thiết bị: Máy tính, máy chiếu.
III. Tiến trình dạy học.
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề.
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế và định hướng chú ý cho học sinh; tạo vấn đề vào chủ đề
b) Nội dung hoạt động: 
- HS Chơi trò chơi ai nhanh hơn. 
c) Sản phẩm học tập: 
- Câu trả lời/chia sẻ của HS bằng ngôn ngữ 
d) Tổ chứchoạt động:
* Chuyển giao nhiệm vụ:
GV nêu luật chơi 
* Thực hiện nhiệm vụ học tập:
Câu hỏi nhanh :GV hỏi chỉ định HS trả lời, mỗi HS trả lời 1 câu
- Ai được coi là nhà văn tiêu biểu của nền  văn học thời kì kháng chiến chống Mỹ? (Nguyễn Minh Châu)
- Một cây bút nữ chuyên viết truyện ngắn? (Lê Minh Khuê)
- Tên thật của nhà văn Kim Lân là gì?(Nguyễn Văn Tài)
- Một tác phẩm viết về cuộc sống và con người Nam Bộ? (Chiếc lược ngà)
- Ai được coi là nhà văn của những  người nông dân? (Kim Lân)
* Báo cáo kết quả:
- GV gọi bất kì cá nhân nào trình bày kết quả.
* Kết luận, đánh giá:
- HS, GV đánh giá, nhận xét.
- GV dẫn vào bài mới
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (Không hoạt động)
3. Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu: Học sinh vận dụng kiến thức đã học vào giải bài tập
b) Nội dung hoạt động: 
- HS luyện đọc kĩ một đoạn trích trong các văn bản đã học  và thực hiện các nhiệm vụ/trả lời các câu hỏi, bài tập để rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản. 
- HS tập làm viết đoạn văn nghị luận và cảm thụ văn học. 
c) Sản phẩm học tập: 
- Câu trả lời của các câu hỏi, bài tập.
- Các đoạn văn, bài văn  đã viết.
d) Tổ chức thực hiện: 
* Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV phát phiếu bài tập.
* Thực hiện nhiệm vụ:
- HS suy nghĩ, hình thành và triển khai ý tưởng, tư duy độc lập…
* Báo cáo kết quả:
- GV gọi bất kì cá nhân nào trình bày kết quả.
* Kết luận, đánh giá:
- HS, GV đánh giá, nhận xét.

	Hoạt động của GV và HS

	Nội dung cần đạt
(Dự kiến sản phẩm) 

	* HĐ nhóm: HD học sinh kẻ bảng ôn tập và điều thể, nội dung trong bảng. . (GV giao n/v , yêu cầu HS làm việc theo nhóm , lên tr/b . Nhóm còn lại theo dõi phản biện)
- GV hướng dẫn HS kẻ bảng. - HS lên bảng điền (cột 1 à 5).
 - HS nhắc lại nội dung chính từng bài – GV tóm tắt à HS ghi.
	I. Lập bảng thống kê các tác phẩm truyện:
 

	STT
	Tên tác phẩm
	Tác giả
	Năm Stác
	Tóm tắt nội dung

	1
	Làng
	Kim Lân
	1948
	   Tình yêu làng quê, tình yêu đất nước và tinh thần kháng chiến thể hiện qua nhân vật ông Hai.

	2
	Lặng lẽ Sa Pa
	Nguyễn Thành Long
	1970
	    Cuộc gặp gỡ thú vị của ông họa sĩ, cô kĩ sư mới ra trường và Bác lái xe với người thanh niên làm việc một mình tại trạm khí tượng trên vùng núi cao Sa Pa.

	3
	Chiếc lược ngà
	Ng Quang Sáng
	1966
	   Câu chuyện éo le và cảm động về hai cha con ông Sáu và bé Thu.

	4
	Bến quê (HDĐT)
	Ng Minh Châu
	1985
	   Thức tỉnh mọi người niềm trân trọng những giá trị và vẻ đẹp bình dị, gần gũi với cuộc sống, của quê hương.

	5
	Những ngôi sao xa xôi
	Lê Minh Khuê
	1971
	   Tâm hồn trong sáng, tinh thần dũng cảm của ba cô gái thanh niên xung phong trên một cao điểm ở tuyến đường Trường Sơn trong những năm kháng chiến chống Mĩ cứu nước.

	 
	 
	 
	 
	 
	 



	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt
(Dự kiến sản phẩm)

	
GV yêu cầu HS làm phiếu học tập sau:
Phiếu học tập số 1
HĐ chung: Sắp xếp các truyện theo các thời kì lịch sử?
HS sắp xếp
- Thời kì chống Pháp: Làng (Kim Lân)
- Thời kì chống Mỹ: Chiếc lược ngà (NQS), Lặng lẽ Sa-Pa (NTL), Những ngôi sao xa xôI (LMK)
- Từ sau 1975: Bến quê(NMC)


	
HĐ cặp trả lời các câu hỏi:
- Hãy nêu nội dung chủ yếu của các tác phẩm truyện Việt Nam? 
+ Phản ánh đời sống con người Việt Nam trong giai đoạn lịch sử 
+ Cuộc sống chiến đấu, lao động gian khổ thiếu thốn với hoàn cảnh éo le của chiến tranh 

- Nêu phẩm chất chung và riêng của các nhân vật? 
+ Phẩm chất, tâm hồn cao đẹp của con người Việt Nam trong chiến đấu, xây dựng đất nước : yêu quê hương đất nước, yêu công việc, trọng nghĩa tình ..

- Nêu những nét nổi bật trong tính cách của mỗi nhân vật?
+ Ông Hai: có tình yêu làng thật đặc biệt, tình yêu làng của ông gắn liền với tình yêu nước và tinh thân kháng chiến.
+ Anh thanh niên: yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, biết sắp xếp cuộc sống của mình ngăn nắp chủ động, khiêm tốn biết quan tâm tơí người khác.
+ Bé Thu: Tính cách cứng cỏi,tình cảm nồng nàn thắm thiết với cha.
+ Ông Sáu: tình cha con sâu nặng, tha thiết trong hoàn cảnh éo le của chiến tranh
+ Ba cô gái thanh niên xung phong;  Có tinh thần dũng cảm không sợ hi sinh. có tình cảm trong sáng hồn nhiên lạc quan, có tinh thần đ/c đồng đội keo sơn gắn bó.


HĐ cá nhân: 
- Nêu cảm nghĩ về nhân vật để lại cho em ấn tượng sâu sắc?
HĐ cá nhân: HS cảm nhận riêng

- Các tác phẩm đã được trần thuật theo ngôi kể nào? Những truyện nào có ngôi kể chuyện xuất hiện trực tiếp? Cách trần thuật này có ưu điểm gì?
- Ở những truyện nào tác giả có sự sáng tạo tình huống truyện đặc sắc?
- Trần thuật theo ngôi kể 1 và 3
+ Truyện có ngôi kể 1: Chiếc lược ngà ..
+ Tác dụng: Bộc lộ trực tiếp tình cảm của nhân vật 
Truyện có sự sáng tạo tình huống: Làng, Chiếc lược ngà , Bến quê
	 II. Nội dung chính 
1. Các tác phẩm theo thời kì lịch sử
-Thời kì chống Pháp: Làng (Kim Lân)
-Thời kì chống Mỹ: Chiếc lược ngà (NQS), Lặng lẽ Sa Pa (NTL), Những ngôi sao xa xôi(LMK)
-Từ sau 1975: Bến quê (NMC)
b. Nội dung
+ Phản ánh đời sống con người Việt Nam trong giai đoạn lịch sử 
+ Cuộc sống chiến đấu, lao động gian khổ thiếu thốn với hoàn cảnh éo le của chiến tranh 

2. Phẩm chất nhân vật 
- Phẩm chất chung
+Yêu quê hương đất nước, yêu công việc, trọng nghĩa tình ..
- Phẩm chất riêng:
+ Ông Hai: có tình yêu làng , yêu nước.
+ Anh thanh niên: yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc.
+ Bé Thu: cứng cỏi,yêu cha.
+ Ông Sáu: yêu nước, yêu con
+ Ba cô gái thanh niên xung phong;  thần dũng cảm, lạc quan, có tinh thần đ/c đồng đội  gắn bó.
3.Nhân vật ấn tượng nhất.

III. Nghệ thuật chính.
1. Ngôi kể
- Trần thuật theo ngôi kể 1 và 3





2 . Tình huống truyện



4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: 
- Mục tiêu: Giúp HS hiểu thêm cảm xúc của bài thơ. Giúp HS biết vận dụng kiến thức có trong bài học để giải quyết những vấn đề trong thực tế cuộc sống. 
b) Nội dung: 
- HS vận dụng kĩ năng đọc hiểu văn bản truyện .
- HS vận dụng kĩ năng làm văn nghị luận văn học.
c) Sản phẩm học tập: 
- Câu trả lời cho các câu hỏi đọc hiểu văn bản.
- Bài làm văn nghị luận văn học.
d) Tổ chức thực hiện: 
* Giao nhiệm vụ học tập:
- GV phát phiếu bài tập.
* Thực hiện nhiệm vụ:
- HS suy nghĩ, hình thành và triển khai ý tưởng, tư duy độc lập…
* Báo cáo kết quả:
- GV gọi bất kì cá nhân nào trình bày kết quả.
* Kết luận, đánh giá:
- HS, GV đánh giá, nhận xét.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt
(Dự kiến sản phẩm)

	GV yêu cầu HS làm phiếu học tập sau:
HĐ cá nhân: Phiếu học tập số 1
Đọc-  hiểu.
Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
          - Tây nó đốt nhà tôi rồi, đốt nhẵn. Ông chủ tịch làng tôi vừa lên cải chính. Cải chính cái tin làng Chợ Dầu chúng tôi đi Việt gian ấy mà. Láo. Láo hết. Toàn là sai sự mục đích cả.
Ông lão cứ múa tay lên mà khoe cái tin ấy với mọi người.
                          (Ngữ văn 9, tập 1)
Câu 1. Đoạn văn trên trích trong tác phẩm nào? Tác giả là ai?
 Câu 2. Phần in nghiêng trong đoạn trích trên là lời dẫn trực tiếp hay dẫn gián tiếp? Vì sao em biết?
Câu 3. Lí giải tâm trạng của “ông lão” khi múa tay lên mà khoe  cái tin Tây đốt nhà mình với mọi người? 
Câu 4. Khoe thường gây sự phản cảm. Nhưng ở đây, người đọc lại có thiện cảm với cá tính hay khoe của “ông lão”.  Dựa vào hiểu biết về tác phẩm, hãy giải thích.

HĐ cá nhân: Phiếu học tập số 2
Đọc - hiểu.	
      Đọc phần trích sau và trả lời câu hỏi bên dưới:
         "… Gian khổ nhất là lần ghi và báo về lúc một giờ sáng. Rét, bác ạ. Ở đây có cả mưa tuyết đấy. Nửa đêm đang nằm trong chăn, nghe chuông đồng hồ chỉ muốn đưa tay tắt đi. Chui ra khỏi chăn, ngọn đèn bão vặn to đến cỡ nào vẫn thấy là không đủ sáng. Xách đèn ra vườn, gió tuyết và lặng im ở bên ngoài như chỉ chực đợi mình ra là ào ào xô tới. Cái lặng im lúc đó mới thật dễ sợ: nó như bị gió chặt ra từng khúc, mà gió thì giống những nhát chổi lớn muốn quét đi tất cả, ném vứt lung tung…”
Câu 1(0,5 điểm): Đoạn trích trên được trích trong tác phẩm nào? Do ai sáng tác ? 
Câu 2 (0,5 điểm): Nêu hoàn cảnh ra đời của tác phẩm?
Câu 3 : Đoạn văn trên là lời của nhân vật nào, nói với ai?
Câu 4 (1 điểm): Tìm biện pháp tu từ có trong câu văn in đậm trong đoạn trích trên, phân tích tác dụng của biện pháp tu từ đó.
Câu 5 (0.5 điểm):  Nêu nội dung chính của đoạn trích.
GV yêu cầu HS về nhà làm các đề bài sau:
Đề 1: Phân tích cảm nhận hình tượng nhân vật anh thanh niên trong đoạn trích Lặng lẽ Sa Pa 
Đề 1: Phân tích cảm nhận hình tượng nhân vật Phương Định trong Những ngôi sao xa xôi. 
 HS làm bài xong, GV thu và chấm bài, trả bài và nhận xét, rút kinh nghiệm về kĩ năng làm văn cho HS.
 
	

HS viết trả lời đúng theo yêu cầu.










































- HS lắng nghe, ghi nhớ để thực hiện
Viết bài văn nghị luận văn học
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